
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách 

chuyên môn

Số Chứng 

chỉ dược

Ngày tháng 

cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ Loại hình

1

Quầy thuốc Thuý 

Hoa

Thôn Thanh Sơn, xã 

Nam Xuân, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 20 1158 Trần Văn Quảng

149/CCHN-

D-SYT-ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

2

Quầy thuốc tây số 

02

Tdp2, thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 471 1159 Lê Thị Hồng Vân

80/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

3

Quầy thuốc tây Vân 

Hoàng

Tdp2, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 422 1160 Nguyễn Thị Vân

710/CCHN-

D-SYT-ĐNO 6/9/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

4

Quầy thuốc Nga 

Chung

Tdp1, thị trấn Đức 

An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 126 1161 Huỳnh Thị Nga

215/CCHN-

D-SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

                                                          (Kèm theo Quyết  số                    Ngày              tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)                                                             



5

Quầy thuốc An 

Bình

Thôn Thuận Tình, 

xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 22 1162 Trần Văn Bình

193/CCHN-

D-SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

6 Quầy thuốc Đức An

Tdp7, thị trấn Đức 

An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 471 1163

Đào Thị Hương 

Dịu

795/CCHN-

D-SYT-ĐNO 21/7/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

7

Quầy thuốc DN số 

01

Thôn Quảng Tiến, 

xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 468 1164

Phạm Thị Kim 

Yến

1028/CCHN-

D-SYT-ĐNO 4/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

8

Quầy thuốc Anh 

Khoa

Thôn 4, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk 

Nông 430 1165 Lê Thị Hồng Vân

760/CCHN-

D-SYT-ĐNO 2/3/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

9

Quầy thuốc Big 

Family Pharmacy 

87

Thôn 3, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 784 1166

Trần Thị Diệu 

Lành

20223/CCH

N-D-SYT-

ĐL 10/12/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

cao đẳng

Quầy 

thuốc
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Quầy thuốc Di 

Động

Thôn Trung tâm, xã 

Nam Dong, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 785 1167 Phạm Ngọc Huấn

1020/CCHN-

D-SYT-ĐNO 17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Cử nhân 

thực hành 

dược (hệ 

cao đẳng)

Quầy 

thuốc

11

Nhà thuốc Phan 

Nhàn

Thôn Bình Minh, xã 

Eapô, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 786 1168 Phan Thị Nhàn

11251/CCH

N-D-SYT-

HCM 15/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

đại học Nhà thuốc

12

Nhà thuốc Thiên 

Hưng

Đường Nguyễn Du, 

thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 787 1169

Nguyễn Thị 

Thơm

1087/CCHN-

D-SYT-ĐNO 5/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

đại học Nhà thuốc

13

Quầy thuốc tây Ân 

Phúc

Thôn Xuân Tình 1, 

xã Đắk Sắk, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 788 1170

Hoàng Thị Hồng 

Ánh

1045/CCHN-

D-SYT-ĐNO 14/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

14

Quầy thuốc Bác sĩ 

Long

Thôn Đắk Kual, xã 

Đắk Ndrung, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 789 1171

Hoàng Thị Mỹ 

Diệu

1089/CCHN-

D-SYT-ĐNO 5/10/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc



15

Quầy thuốc tây 

Xuyên Toàn

Thôn Quảng An, xã 

Nhân Đạo, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 790 1172

Nguyễn Thị Kim 

Xuyến

453/QNG-

CCHND 18/8/2014

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc
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